                                  PHT TUẦN 7- GV
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: 
BÀ TÔI
(Tóm tắt phần đầu: Do xích mích cùng con trai và con dâu, bà của Minh - nhân vật “tôi”, chuyển đến sống cùng người em của mình. Tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của những người hàng xóm, “tôi” mới biết bà đang đi bán bỏng ở bến tàu.) 
Thì ra bà tôi lâu nay vẫn đi bán bỏng ngoài bến tàu. Khổ thân bà quá! Bà ơi, cháu thương bà lắm. Bà có nghe thấy tiếng cháu gọi thầm bà không? Lúc này bà làm gì, ở đâu? Sao bà không về với cháu đi bà!
Ôi, tôi như nhìn thấy bà tôi đang len lỏi đi dọc các toa tàu, giơ gói bỏng lên trước mặt hành khách nài nỉ: “Ông ơi, bà ơi mua bỏng giúp tôi đi!”. Nhưng con tàu vô hình cứ mang các hành khách chạy đi, để lại bà tôi tóc bạc, lưng còng, đứng chơ vơ giữa hai vệt đường ray… Chính tôi, tôi cũng vô tình như con tàu, tôi chẳng để ý gì đến bà tôi, tôi chỉ nghĩ đến những con quay, những quả bóng của tôi thôi! Nhiều lúc bà tôi đến chơi, mới ngồi với bà được một tí, tôi đã vội bỏ đi với những trò chơi của tôi rồi! Không, không thể để thế được. Tôi đã mười hai tuổi, lớn rồi, tôi cũng có quyền bàn chuyện nghiêm chỉnh với bố mẹ tôi chứ! Nghĩ rồi, tôi chạy ào xuống nhà. Tôi thấy mẹ tôi đang rửa bát, còn bố tôi đang xách nước lên.
– Bố mẹ ơi, – tôi gọi giục giã, – bố mẹ vào cả đây con có chuyện này muốn nói.
– Thằng này hôm nay lạ thật. – Bố tôi nói. – Có chuyện gì mà quan trọng vậy?
– Thì con cứ nói đi, – mẹ tôi nói, – mẹ vừa rửa bát vừa nghe cũng được.
– Không, cả mẹ nữa, mẹ vào đây con mới nói.
Mẹ tôi vào, nhìn tôi lo lắng:
– Hay con có chuyện gì ở lớp?
– Không.
– Hay con đánh nhau với bạn nào?
– Không. Chuyện nhà ta kia. Bố mẹ ơi, bố mẹ có thương bà không?
– Sao tự nhiên con lại hỏi thế? – Bố tôi hỏi lại tôi. – Mà bà làm sao kia mà thương?
– Bà chẳng làm sao cả. Bà đi bán bỏng ở bến tàu ấy, người ta bảo thế. Bố mẹ có biết không?
– Biết, – bố tôi có vẻ lúng túng, – nhưng thế thì sao.
– Còn sao nữa! – Tôi nghẹn ngào – Bà già rồi. Sao bố lại để bà như thế? Khổ thân bà!
– Bố có bắt bà phải thế đâu, – mẹ tôi trả lời thay cho bố, – vì bà thích thế chứ.
– Thích ư? Con chắc là bà chẳng thích đâu. Đời nào bà lại thích đi bán bỏng hơn ở nhà với con, với bố mẹ. Bà yêu thương bố mẹ và con lắm kia mà. Ôi, con cứ nghĩ đến những ngày nắng, ngày rét mà bà thì già thế, bà sao chịu nổi, bà ốm rồi bà chết như bà Thìn bên cạnh ấy thì sao. – Nói đến đây tôi oà lên khóc. – Ước gì bây giờ con đã lớn để con nuôi được bà!
Bố mẹ lặng lẽ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau. Bố tôi đặt một bàn tay lên vai tôi rồi nói:
– Thôi con nín đi. Bố hiểu rồi. Con nín đi con!
Tôi cảm thấy giọng bố tôi hơi run và bàn tay nóng ran của bố truyền hơi nóng sang vai tôi. Mẹ tôi cũng nghẹn ngào:
– Con nói đúng, bố mẹ có lỗi với bà. Con đi ngủ đi, sáng mai bố mẹ sẽ xuống Vĩnh Tuy đón bà về đây. Gia đình ta lại sum họp như trước.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ, lên giường nằm nhưng không làm sao chợp mắt được. Tôi cảm thấy phấp phỏng, vừa lo lại vừa vui. Chỉ sáng mai thôi, tôi lại được sống cùng với bà như trước. Nhưng nói dại, không hiểu sáng mai bà tôi có còn gặp được tôi không? Bà tôi vẫn thường hay nói với tôi: “Bà sống được ngày nào hay ngày ấy. Người già như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào”.
  (Trích “Bà tôi” Xuân Quỳnh. Bầu trời trong quả trứng, NXB Kim Đồng, 2005)
Câu 1( 0.5 điểm) Hãy xác định đề tài của văn bản,
Câu 2 (0.5 điểm). Câu văn in đậm trong đoạn sau sử dụng cách dẫn nào? Vì sao?
Ôi, tôi như nhìn thấy bà tôi đang len lỏi đi dọc các toa tàu, giơ gói bỏng lên trước mặt hành khách nài nỉ: “Ông ơi, bà ơi mua bỏng giúp tôi đi!”.
Câu 3 (1.0điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của ngôi kể trong truyện.
Câu 4 (1.0 điểm). Vì sao sau cuộc nói chuyện với bố mẹ, nhân vật “tôi” cảm thấy phấp phỏng, vừa lo lại vừa vui? 
Câu 5. ( 1.0 điểm) Qua câu chuyện trên, nhà văn muốn chia sẻ với chúng ta những bài học gì trong cuộc sống?
PHẦN II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm).
Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật “tôi” (Minh) trong đoạn trích văn bản “Bà tôi” ở phần đọc hiểu.
Câu 2 (4.0 điểm). Câu chuyện “Bà tôi” (Xuân Quỳnh) gợi ra cho người đọc suy nghĩ về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề này. 

                                             ----------- Hết ----------


D/ HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC - HIỂU
	4,0

	
	1
	- Đề tài: Tình cảm gia đình. 

	0,5

	
	2
	- Câu văn in đậm trong đoạn sau sử dụng cách dẫn trực tiếp
-Vì: đánh dấu phần dẫn bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép, trích dẫn nguyên văn lời nói của nhân vật.
	0,25
 0,25



	
	3
	– Ngôi kể thứ nhất, người kể xưng “tôi”.  
– Tác dụng của ngôi kể:  
+ Làm cho câu chuyện trở nên chân thưc, đáng tin cậy.Giúp người đọc nắm bắt được tâm trạng của nhân vật
+ Người kể dễ dàng bộc lộ cảm xúc chủ quan, những suy nghĩ, đánh giá, nhìn nhận của mình.    

	0,5

0,25

0,25

	
	4
	Sau cuộc nói chuyện với bố mẹ, nhân vật “tôi” cảm thấy phấp phỏng, vừa lo lại vừa vui vì: 
· Lo vì bà già yếu, như ngọn đèn trước gió, không biết bây giờ bà thế nào. 
      -  Vui vì bà sắp trở về, “tôi” được gặp bà, được sống trong tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc của bà. 
->Vì vậy nên “tôi” cảm thấy phấp phỏng.

	0,5

 0,5


	
	5
	*Học sinh cần nêu  ít nhất 2 bài học ứng xử trong cuộc sống  phù hợp nội dung truyện:
- Bài học về cách ứng xử của con cái đối với ông bà, cha mẹ… 
- Bài học về tình yêu thương, sự quan tâm, trách nhiệm của mỗi thành viên đối với những người thân trong gia đình.
- Hãy biết nghĩ đến người thân trước khi quá muộn
….
	

0,5

0,5

	II
	
	PHẦN VIẾT
	6,0

	
	1
	Từ văn bản ở phần đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ)  phân tích nhân vật tôi trong đoạn trích trên.
	2,0


	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức ,dung lượng của đoạn văn
-Hình thức: Đoạn văn
-Dung lượng: khoảng 200 chữ
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận cần phân tích: phân tích nhân vật tôi trong đoạn trích trên
	0,25

	
	
	c. Yêu cầu đối với đoạn văn nghị luận
HS có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
*Giới thiệu tác giả, tác phẩm,nhân vật tôi trong đoạn trích.
* Phân tích được những đặc điểm về nhân vật tôi:
- Tôi đã mười hai tuổi
- Là người cháu vô cùng yêu thương bà
-Xót xa, thương cảm khi biết tin bà đi bán bỏng ở bến tàu.
-Đối thoại cùng bố mẹ và khẩn thiết đề nghị bố mẹ đi đón bà về.
->Hành động và lời nói của nhân vật đã thức tỉnh bố mẹ, “đánh thức tính người”, cảm hóa để bố mẹ của “tôi” nhận ra lỗi của mình và có hành động đúng đắn.
.-Tâm trạng phấp phỏng vừa lo vừa vui trong đêm
* Nhận xét đánh giá: 
+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật,  kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm tinh tế , xây dựng nhân vật qua lời nói, diễn biến tâm trạng  nhân vật để thấy được tình cảm yêu thương của nhân vật tôi với bà…
	1,0













	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng
	0,25

	
	2
	 Viết một bài văn khoảng 400 chữ trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lòng hiếu thảo
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
 Lòng hiếu thảo
	0,25

	
	
	
	

	
	
	c.Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm:
*HS đề xuất được hệ thống luận điểm phù hợp với cách lập luận để làm rõ được vấn đề NLXH .Có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận,lí lẽ xác đáng và bằng chứng tiêu biểu.
    Dưới đây là gợi ý mang tính định hướng
*Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm các nhân về vấn đề nghị luận.
*Triển khai vấn đề nghị luận:
-Giải thích vấn đề nghị luận
+ Lòng hiếu thảo là sự biết ơn, kính trọng và yêu thương của con cái dành cho cha mẹ - những người đã sinh thành, dưỡng dục chúng ta nên người. Hiếu thảo không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn qua hành động cụ thể, từ việc chăm sóc, phụng dưỡng khi cha mẹ về già đến việc sống đúng đạo làm con, không để cha mẹ phải lo lắng, buồn phiền.
-Bàn luận:
 Biểu hiện của lòng hiếu thảo	
+Lòng hiếu thảo được thể hiện rõ nét qua những hành động, lời nói giản dị nhưng ý nghĩa
+Đó có thể là lời chào hỏi lễ phép mỗi khi ra vào nhà, sự quan tâm đến sức khỏe, tâm tư của cha mẹ, hay đơn giản là bữa cơm sum họp gia đình đầy ấm cúng. 
+Hiếu thảo còn là việc con cái cố gắng học tập, lao động để trở thành người có ích, không chỉ cho bản thân mà còn để cha mẹ yên lòng….
Vai trò của lòng hiếu thảo:
  +Hiếu thảo là nền tảng của hạnh phúc gia đình. 
+ Lòng hiếu thảo còn là cầu nối giữ gìn truyền thống gia đình, góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ.
+ Lòng hiếu thảo giúp ta sống đúng với đạo lý làm người, hoàn thiện nhân cách và nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh. 
*Mở rộng vấn đề: 
Lòng hiếu thảo là giá trị cao quý, vẫn có những người con thờ ơ, lạnh nhạt hoặc bất hiếu với cha mẹ. 
*. Bài học nhận thức và  hành động của bản thân:
-Mỗi người cần nhận thức rõ vai trò của cha mẹ trong cuộc đời mình..
- Bên cạnh đó, cần dành thời gian cho gia đình, lắng nghe và chia sẻ với cha mẹ. 
-Đối với những người trẻ, cần nỗ lực học tập, làm việc và sống tích cực để không phụ lòng cha mẹ.

	2,75

	
	
	d.Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả ,ngữ pháp Tiếng Việt
 e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25
0,25


	Lưu ý: GV linh hoạt trong quá trình chấm bài, tôn trọng ý kiến, sự sáng tạo, sự kiến giải hợp lí của HS.







